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Một quý mà tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử kết thúc ở mức QoQ là 2,33 nghìn tỷ đô la có thể đã chứng minh cho câu nói cũ "bán vào tháng 5 và đi chơi", nhưng chắc chắn đó không phải là một 

quý không có biến động và dao động lớn. Khi thị trường rơi vào trạng thái trì trệ của mùa hè, những cơn gió địa chính trị và kinh tế vĩ mô mạnh mẽ đã giáng một đòn mạnh vào thị trường tài chính, 

bao gồm cả tiền điện tử.

Trên mặt trận địa chính trị, những diễn biến bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra đã có tác động chưa từng có đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là khi tiền điện tử trở thành 

vấn đề chính sách ngày càng có ảnh hưởng. Khi tình trạng quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ vẫn còn mơ hồ, câu hỏi về việc Tổng thống và đảng nào sẽ lên nắm quyền tiếp theo đã làm say mê các nhà 

giao dịch tiền điện tử (và những nhà đầu cơ Polymarket ). Các vấn đề địa chính trị cấp bách khác bao gồm xung đột đang mở rộng trong Trung Đông và xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nơi đã tạo ra 

bóng ma về sự leo thang đột ngột hoặc bất ngờ, mở rộng phạm vi và quy mô của xung đột.

Theo quan điểm kinh tế vĩ mô, các quyết định về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vẫn là những sự kiện được theo dõi chặt chẽ. Quyết định giữ nguyên lãi suất của FOMC vào cuối 

tháng 7 và đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản mạnh mẽ sau đó vào tháng 9 đều có tác động làm thay đổi quỹ đạo đối với thị trường tiền điện tử trong quý này. Trong khi đó ở phương Đông, việc Ngân hàng 

Nhật Bản đột ngột tăng lãi suất vào cuối tháng 7 cũng gây ra sự tàn phá cho thị trường. Tại Trung Quốc, thông báo gần đây của Chính phủ về các chương trình kích thích rộng rãi có thể là một tín hiệu 

cho thấy hiện tại họ đã sẵn sàng chủ động hơn để giải quyết những điểm yếu hiện tại của nền kinh tế.

Quay trở lại ngành công nghiệp tiền mã hóa, một vài diễn biến đáng chú ý đã nổi bật trong quý này. Đầu tiên, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đã đề cập ở trên đã khơi dậy lại sự quan tâm đến thị 

trường dự đoán tiền mã hóa, đặc biệt là Polymarket , nơi thu hút được sự chú ý rộng rãi hơn do thị trường bầu cử của mình. Những thị trường này đã khơi dậy sự quan tâm của các chuyên gia về cách 

thị trường này có thể dự đoán hoặc thậm chí ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử.

Thứ hai, khi vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng lên mức cao mới trong năm trong quý này, xu hướng này đã khơi dậy lại sự quan tâm, đổi 

mới và các nhà phát hành mới tham gia cuộc chơi. Trọng tâm của những người mới tham gia dường như là cung cấp lợi nhuận cho người nắm giữ 

để thu hút thị phần khỏi những gã khổng lồ đương nhiệm Tether và Circle. Cuộc tìm kiếm một số hình thức lợi nhuận thụ động mở rộng sang 

Bitcoin và quý này cũng chứng kiến sự ra mắt của nền tảng staking Babylon BTC và các token staking thanh khoản liên quan bằng các giao thức 

staking thanh khoản.

Các ứng dụng nhỏ của Telegram vẫn thịnh hành và chúng tôi nhận thấy nhiều bản phát hành liên quan đến tiền điện tử hơn sau thành công 

trước đó của bot giao dịch Telegram và gần đây hơn là các trò chơi Tap-to-Earn. Các dự án đã khám phá những cách để nắm bắt một phần cơ sở 

người dùng khổng lồ của Telegram, trong quá trình này cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn đến hệ sinh thái TON rộng lớn hơn. Mặc dù đã có những 

thành công ban đầu với lời hứa về một đợt airdrop, nhưng thử thách thực sự sẽ là biến sự quan tâm ban đầu thành các dự án dài hạn.

Cuối cùng, memecoin vẫn là một câu chuyện đang diễn ra và không chịu lùi bước, khi các degens theo đuổi 100x tiếp theo của họ. Thành công 

của Pump.fun đã truyền cảm hứng cho một loạt những kẻ bắt chước trên nhiều chuỗi vào tháng 8. Cuối tháng 9 chứng kiến một làn sóng cuồng 

memecoin khác , dẫn đầu là $MOODENG. Cùng lúc đó, $POPCAT đã tăng vọt qua 1 tỷ đô la vốn hóa thị trường, là memecoin mới nhất làm được 

điều này trong năm nay.

Trong khi thị trường tiền điện tử vẫn còn hỗn loạn, nhóm CoinGecko vẫn tiếp tục cải thiện các dịch vụ của chúng tôi trên tất cả các sản phẩm của 

mình. Đặc biệt, các tính năng và cải tiến mới đã được triển khai cho GeckoTerminal trong quý này để cung cấp cho degens nhiều cách hơn để 

khám phá và theo dõi các đồng tiền đuôi dài. Cuối cùng, chúng tôi sẽ mang GeckoCon trở lại vào năm nay, sẽ được tổ chức tại Bangkok vào ngày 

11 tháng 11 kết hợp với Devcon . Chúng tôi rất mong được thấy tất cả các bạn tham gia cùng chúng tôi tại sự kiện thực tế đầu tiên của chúng tôi, 

hoặc thậm chí là trực tuyến, khi chúng tôi đi sâu vào không gian Web3 Gaming. Với điều này, hãy cùng đến với quý cuối cùng của năm 2024!
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Tổng quan thị trường giao ngay quý 3 năm 2024

Bất chấp sự biến động đáng kể trong quý do các yếu tố kinh tế vĩ mô thúc đẩy, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã đóng cửa 
quý ở mức ổn định là 2,33 nghìn tỷ đô la

Vốn hóa thị trường

Tổng vốn hóa thị trường giảm 1,0%
(-95,8 tỷ đô la ) đến hết quý 3 năm 2024 ở mức 2,33 
nghìn tỷ đô la.

Thị trường tăng cao tới 2,61 nghìn tỷ đô la vào ngày 
22 tháng 7, trước khi giảm mạnh vào ngày 6 tháng 8 
do suy yếu kinh tế nói chung, Fed giữ nguyên lãi suất 
và BOJ tăng lãi suất. Thị trường giảm xuống dưới 2,0 
nghìn tỷ đô la trước khi dao động trong khoảng 2,0 
nghìn tỷ đô la - 2,2 nghìn tỷ đô la, cuối cùng tìm thấy 
động lực vào cuối tháng 9.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 3 
năm 2024 đạt 88,0 tỷ đô la , giảm nhẹ 3,6 % theo quý so 
với quý 2 năm 2024.

Tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch giao ngay (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Khối lượng giao dịch
-1,0%
Tổng vốn hóa thị trường 

thay đổi trong quý 3 năm 2024
$2,84 nghìn tỷ

$2,33 nghìn tỷ

Trong số 30 loại tiền điện tử hàng đầu, những đồng 
tiền có sự thay đổi đáng chú ý nhất trong quý này là 
SUI , tăng từ vị trí thứ 50 lên vị trí thứ 22, và TAO từ 
#57 đến #25.

Những cái tên mới khác lọt vào Top 30 là POL (#29) và 
XLM (#30), trong khi MATIC, USDe , ETC và XMR bị 
loại.

$2,43 nghìn tỷ

$1,72 nghìn tỷ

$1,99 nghìn tỷ

Nguồn: CoinGecko
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Sự thống trị của tiền điện tử trong quý 3 năm 2024

Trong khi thứ hạng của 7 loại tiền điện tử hàng đầu vẫn không thay đổi trong Q3, BTC tiếp tục gia tăng sự thống trị của mình trên 
thị trường, chủ yếu là do sự sụt giảm của ETH trong quý này

13,4%
3,6%

5,1%
0,4%

1,5%
0,2%

 3.5%
    0,0%

 3.1%
           0,3%

1.5%
        0,4%

18.3%
     0,2%

 53,6%
2,7%

Quý 3 là một quý mạnh mẽ đối với Bitcoin khi 
nó tăng sự thống trị (+2,7%) trong khi các 
altcoin giảm. Lần cuối cùng BTC có thị phần lớn 
như vậy là vào tháng 4 năm 2021.

Ethereum chứng kiến sự sụt giảm thống trị 
lớn nhất (-3,6%) trong quý này trong số Top 7, 
nhường chỗ cho bitcoin. Các loại tiền điện tử 
hàng đầu khác phần lớn vẫn duy trì được thị 
phần của mình trong Q3 .

Sự sụt giảm đáng kể về sự thống trị của 
Ethereum cho thấy sự quan tâm đến hệ sinh 
thái Ethereum giảm sút

Sự thống trị của tiền điện tử (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)
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Nguồn: CoinGecko
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Lợi nhuận giá tiền điện tử quý 3 năm 2024​

5 loại tiền điện tử hàng đầu nói chung và trên khắp các lĩnh vực chính đều có hiệu suất trung tính hoặc tiêu cực trong Q3, chỉ có một 
vài điểm sáng như AAVE (+61%), XRP (+29%) và RUNE (+22%)

Ngành play-to-earn tiếp tục giảm , mặc dù không mạnh bằng quý 2. Quý này KHÔNG hạ nhiệt (-42%) sau 
khi ra mắt chóng mặt vào quý trước, nhưng vẫn giữ vị trí top 3 trong số các token P2E. Trong khi đó, IMX đã có 
sự phục hồi khiêm tốn trong quý 3 sau một quý 2 khó khăn, vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong ngành này.

Trong khi thị trường tiền điện tử nói chung đi ngang, hầu hết các altcoin lớn đều bị ảnh 
hưởng nặng nề so với 5 loại tiền điện tử hàng đầu. Trong top 5, ETH giảm nhiều nhất (-24%) 

, trong khi BTC và SOL chứng kiến lợi nhuận ròng . XRP là đồng tiền tăng giá lớn nhất 
(+29%) , điều này có thể là do phán quyết của tòa án vào tháng 8, theo đó thẩm phán yêu 
cầu Ripple Labs chỉ phải trả 125 triệu đô la tiền phạt thay vì 2 tỷ đô la mà SEC yêu cầu .

Nguồn: CoinGecko

Hầu hết 5 mã thông báo giao dịch hàng đầu đều cho thấy khả năng phục hồi trong quý này , với Bitget 
(BGB) tụt hạng do mã thông báo WBT của WhiteBIT hoạt động tốt hơn (+19%) .

5 token DeFi hàng đầu đã chứng kiến nhiều thay đổi về thứ hạng trong quý này khi GRT và LDO rơi khỏi 
bảng xếp hạng, thay thế bằng AAVE và RUNE

AAVE cho thấy mức giá lợi nhuận lớn nhất (+61%) do đề xuất chuyển đổi phí tạo cơ hội cho người nắm giữ 
token kiếm lợi nhuận khi nắm giữ AAVE. Ngoài ra, việc thanh lý tăng trong quý này đã làm tăng thêm doanh 
thu của AAVE .

MKR chứng kiến mức giảm lớn nhất ở mức 36%, có thể là do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi 
suất, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm DAI thấp hơn vì nó dựa vào lợi suất từ Kho bạc Hoa Kỳ để tạo ra lợi nhuận.

RUNE đã chứng kiến lợi nhuận tích cực (+22%) sau thông báo sáp nhập với Cosmos Layer 1, Kujira . Sự 
sáp nhập này sẽ mang các sản phẩm DeFi và doanh thu của Kujira đến Thorchain .

2024 Q3 2024 Q2

BTC 1% -12%

ETH -24% -6%

BNB -3% -4%

SOL 4% -28%

XRP 29% -24%

LINK -17% -25%

UNI -20% -28%

AAVE 61% -24%

MKR -36% -36%

RUNE 22% -52%

BNB -3% -4%

LEO 2% -3%

OKB -3% -33%

CRO -9% -40%

WBT 19% 12%

IMX 7% -48%

GALA -19% -60%

NOT -42% 95%

AXS -17% -45%

SAND -19% -53%

Top 5 Exchange Tokens

Top 5 Play-To-Earn Tokens

Top 5 Cryptocurrencies

Top 5 DeFi Tokens
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Tổng quan về 20 đồng tiền ổn định hàng đầu quý 3 năm 2024

Vốn hóa thị trường của các đồng tiền ổn định tiếp tục tăng trong quý 3, với thêm 11,0 tỷ đô la được thêm vào theo quý; Tether 
vẫn duy trì 70% thị phần với USDC ở mức 21%, trong khi USDe chứng kiến quý đầu tiên giảm mạnh

Những công ty tăng trưởng mạnh khác trong Q3 là PYUSD 
(+66,5%) và GHO (+72,5%) , đạt vốn hóa thị trường lần lượt 
là 705,1 triệu đô la và 153,2 triệu đô la.

Mặt khác, GUSD (-35,3%) và crvUSD (-47,9%) mất vốn hóa 
thị trường nhiều nhất trong quý 3 trong Top 20.

Tổng vốn hóa thị trường tiền ổn định tiếp tục tăng 
trưởng trong Q3 là 11,0 tỷ đô la theo quý , đạt 170,2 tỷ đô 
la vào cuối Q3, so với 159,3 tỷ đô la vào đầu quý.

Phần lớn sự tăng trưởng có thể được quy cho USDT và USDC, 
lần lượt tăng 7,0 tỷ đô la và 3,3 tỷ đô la theo quý.

USDe đã trải qua quý đỏ đầu tiên , với dòng tiền ròng chảy 
ra khỏi giao thức là -1,1 tỷ đô la trong quý 3. Điều này trùng 
hợp với mức giảm đáng kể trong APY của sUSDe , giảm từ 
mức chủ yếu là hai chữ số vào đầu năm xuống còn một chữ 
số.

Phân tích vốn hóa thị trường 20 đồng tiền ổn định hàng đầu (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

+6,9%
Thay đổi vốn hóa thị trường của 20 đồng tiền ổn định hàng 

đầu trong quý 3 năm 2024

Vốn hóa thị trường

USDT: 71%
USDC: 20%

DAI: 3%

USDe: 2%
FDUSD: 1%
Others: 2%

USDT: 70%
USDC: 21%

DAI: 3%

FDUSD: 2%
USDe: 1%

Others: 2%

$170,2 tỷ

$159,3 tỷ

$148,8 tỷ

$128,1 tỷ

Nguồn: CoinGecko

$119.7B
+$7.0B (+6.2%)

$35.6B
+$3.3B (+10.4%)

$5.5B
+$0.4B (+6.9%)

$2.8B
+$0.7B (+36.1%)

$2.5B
-$1.1B (-29.6%)
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Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử quý 3 năm 2024 và Bitcoin so với S&P 500

Tiền điện tử cho thấy ít tương quan với S&P500 trong quý thứ hai liên tiếp; mặc dù đóng cửa quý không đổi, nhưng biến động 
tiền điện tử thực sự tăng cao hơn theo quý

S&P 500

Hệ số tương quan giữa bitcoin và toàn bộ thị trường tiền 
điện tử giảm nhẹ xuống 0,94 trong quý 3 năm 2024 so với 
0,97 trong quý 2 vì bitcoin vượt trội hơn thị trường trong 
quý này.

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch

Mặc dù kết thúc quý đi ngang, biến động theo năm trong 
quý 3 năm 2024 đối với tổng vốn hóa thị trường tiền điện 
tử thực sự đã tăng lên 52,2% so với 48,2% trong quý 2. 
Bitcoin chứng kiến mức tăng biến động tương tự lên 53,2% 
trong quý 3 so với 46,7% trong quý 2.

Biến động hàng năm của S&P500 trong quý 3 cũng tăng vọt 
lên 19,2% từ mức 12,7% trong quý 2.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và Bitcoin so với S&P 500 (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Tiếp tục xu hướng từ Q2, mối tương quan giữa tổng vốn 
hóa thị trường tiền điện tử và S&P500 vẫn ở mức 0,16 
trong Q3, cho thấy mối tương quan tích cực yếu.

Trong khi S&P500 cũng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện vào ngày 
6 tháng 8 dẫn đến sự sụt giảm, thị trường chứng khoán Hoa 
Kỳ phần lớn vẫn duy trì đà tăng ổn định kể từ đầu năm, đạt 
mức ATH mới vào cuối quý 3 là 5.762,48 điểm, tăng trưởng 
+5,2% theo quý. Trong khi đó, tiền điện tử vẫn giữ nguyên 
theo quý.

Hệ số tương quan giữa bitcoin và S&P500 cũng giữ nguyên 
theo quý ở mức 0,2.
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Danh mục xu hướng quý 3 năm 2024

Tiền meme tiếp tục thống trị thị phần trong quý 3 năm 2024, trong khi Solana vẫn là hệ sinh thái thu hút nhiều sự chú ý nhất,  khi 
Sui chen chân vào cuộc trò chuyện trong quý 3

Meme Coins, Solana Meme Coins và Trí tuệ 
nhân tạo (AI) là những chủ đề được quan tâm 
nhiều nhất trong quý 3 năm 2024 , thu hút hơn 
một phần ba sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Diễn biến này tương tự như nửa đầu năm 2024. 
Đặc biệt, tiền meme rất được ưa chuộng, với các 
danh mục liên quan chiếm tới 31,8% tổng lưu 
lượng truy cập.

71,7%
Top 15 câu chuyện chia sẻ về tổng thể lưu lượng 
truy cập trang web của các danh mục CoinGecko 

trong quý 3 năm 2024

Thị phần của CoinGecko Categories Lưu lượng truy cập web (Quý 3 năm 2024)

5 trong số 49 hệ sinh thái blockchain , Solana, 
Ethereum, Base và TON đã lọt vào top 15 tiền 
điện tử trong quý 3 năm 2024, với Sui là sự bổ 
sung mới.

Solana và Base là những blockchain phổ biến 
nhất, với hệ sinh thái của họ (bao gồm cả tiền 
meme) chiếm 22,1% thị phần . Ethereum, TON 
và Sui chiếm 4,9% thị phần.

1.24%

1.37%

1.55%

1.68%

1.83%

1.94%

2.40%

2.43%

2.91%

3.28%

6.47%

6.47%

9.66%

11.41%

17.05%

Sui Ecosystem

DeFi

Cat Themed

TON Ecosystem

Base Meme Coins

Ethereum Ecosystem

DePIN

Base Ecosystem

Gaming

Layer 1

Solana Ecosystem

Real World Assets (RWA)

Artificial Intelligence

Solana Meme Coins

Meme Coins

Nguồn: CoinGecko

https://www.coingecko.com/en/categories
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Dòng thời gian sự kiện đáng chú ý quý 3 năm 2024

5 tháng 7 23 tháng 718 tháng 7 30 tháng 7

Ngày 31 tháng 714 tháng 8 31 tháng 7

29 tháng 7

21 tháng 822 tháng 8

23 tháng 8 28 tháng 8 4 tháng 9 9 tháng 9 12 tháng 9

17 tháng 918 tháng 925 tháng 930 tháng 9 24 tháng 9

22 tháng 7

20 tháng 8

24 tháng 8

28 tháng 9

Việc hoàn trả Bitcoin của 
Mt. Gox bắt đầu sau hơn một 

thập kỷ

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn 
Độ WazirX bị hack mất 230 

triệu đô la

Solana đã vượt qua Ethereum trong 
tổng số phí hàng tuần lần đầu tiên

Giao dịch cho các ETF giao 
ngay ETH của Hoa Kỳ đã 

được triển khai

Đề xuất chuyển đổi phí của 
AAVE đã gây ra đợt tăng giá lớn

Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi 
suất lên 0,25 % khiến cho vị 
thế giao dịch chênh lệch lãi 
suất của Hoa Kỳ bị phá vỡ

Trò chơi Telegram Tap-to-earn 
Hamster Kombat đã vượt mốc 

300 triệu người chơi

Đồng tiền ổn định giống 
Ethena của Elixir , deUSD 

đã ra mắt

Mạng lưới Tron nền tảng tạo 
memecoin ,  SunPump đã ra mắt

Nền tảng Solana Perpetuals, Drift 
ra mắt thị trường dự đoán, 'BET'

Chuỗi IP Story Protocol 
đã huy động được 140 

triệu đô la

Nền tảng đặt cược Bitcoin 
Babylon Chain ra mắt mainnet 

giai đoạn 1

Dự án Ethereum Layer 2 của 
Sony Âm thanh được tiết lộ

CEO Telegram Pavel Durov bị 
chính quyền Pháp bắt giữ

Nhà phát hành DAI 
MakerDAO đổi tên thành 

'Sky Protocol'

Quá trình chuyển đổi 
MATIC sang POL của 
Polygon đã hoàn tất

Nhóm FriendTech từ bỏ quyền 
kiểm soát hợp đồng thông minh, 

từ bỏ dự án

ERC-20 của Coinbase đã bao 
bọc Bitcoin, cbBTC ra mắt

Donald Trump công bố dự án tiền 
điện tử sắp ra mắt 'World Liberty 

Financial'

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ 
cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ 

bản (0,5%)

Celestia Foundation thông báo 
huy động thêm 100 triệu đô la 

thông qua các giao dịch token OTC

Solana memecoin Popcat đạt 
vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la

Viral Moo Deng Memecoin trên 
Solana đã tăng vọt lên hơn 300 

triệu đô la về vốn hóa thị 
trường

Giao dịch mã thông báo cho 
EIGEN của Eigenlayer đã 

diễn ra
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Thị trường dự đoán

Thị trường dự đoán tăng trưởng 565,4% trong quý 3, dẫn đầu là Polymarket chiếm 99% thị trường vào tháng 9 năm 2024
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Polymarket Azuro Drift

Volume

Số lượng giao dịch

Thị trường dự đoán đã tăng tốc trong quý 3, tăng 
565,4% nhờ các chuyên gia cá cược vào cuộc 
bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Khối lượng trên 3 thị 
trường dự đoán hàng đầu đạt tổng cộng 3,1 tỷ đô 
la trong quý 3, tăng so với mức 466,3 triệu đô la 
trong quý 2.

+565,4%
Tăng trưởng của thị trường dự đoán 

trong quý 3 năm 2024

Khoảng 1,7 tỷ đô la tiền cược đã được đặt vào 
"Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 
Hoa Kỳ" kể từ đầu năm. Con số này chiếm ~46% 
khối lượng giao dịch hàng năm của 
Polymarket .

Polymarket vẫn là thị trường dự đoán lớn nhất, 
chiếm 99% thị phần vào tháng 9. Khối lượng cá 
cược tăng 713,2% và giao dịch tăng 848,5% 
trong quý 3.

Drift đã ra mắt thị trường dự đoán của riêng 
mình vào tháng 8 và đã chiếm được 3% thị 
trường trong tháng đầu tiên hoạt động. Tuy 
nhiên, khối lượng đã giảm vào tháng 9.

$108 triệu $ 115 triệu $ 228 triệu$ 86 triệu $ 97 triệu $ 122 triệu $ 914 triệu $ 797 triệu $ 1.392 triệu

0,5 triệu 0,5 triệu 0,6 triệu0,5 triệu 0,4 triệu 0,6 triệu 1,3 triệu 1,5 triệu 2,5 triệu

Nguồn: Dune Analytics ( @cryptoryo_research )

https://dune.com/cryptokoryo_research/prediction-markets


Hãy lắng nghe các nhà lãnh đạo ngành 

tại:

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI TRONG HỘI NGHỊ 
HYBRID ĐẦU TIÊN VÀO NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2024
Cho dù bạn tham gia trực tuyến hay trực tiếp tại ICONSIAM, Bangkok, đây là cơ 

hội để bạn khám phá tương lai của trò chơi Web3 và kết nối với những người dẫn 

đầu ngành. Đừng bỏ lỡ!

CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ 25%

Mã số: REPORT25
conference.coingecko.com

…và nhiều hơn 

thế nữa!

● TON Foundation
● Yield Guild Games
● Pixelmon
● TONX
● Apeiron
● Mythical Games
● Zentry
● Delphi Digital
● Aethir
● Sweat Economy
● Coins.ph

● Chromia
● Ancient8
● Sky Mavis
● Pixels
● Bitazza
● ARC

http://conference.coingecko.com/
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Giá Bitcoin quý 3 năm 2024 so với khối lượng giao dịch

Bitcoin không thể lấy lại mức 70.000 đô la trong quý 3 năm 2024 khi các sự kiện vĩ mô gây ra sự tàn phá, giảm xuống mức hỗ trợ 
là 54.000 đô la vào tháng 8 và tháng 9, trước khi phục hồi lên 63.000 đô la

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Mặc dù có khởi đầu khó khăn trong quý 3 năm 
2024 khi giá Bitcoin giảm xuống dưới mức 56.000 
đô la, nhưng tài sản này đã nhanh chóng phục hồi 
lên mức 68.000 đô la ngay sau đó nhưng không 
vượt qua được rào cản 70.000 đô la.

Sau khi giảm xuống 54.000 đô la, giá bitcoin vẫn 
dao động trong khoảng từ 54.000 đến 65.000 đô 
la trong suốt quý còn lại, kết thúc quý 3 năm 2024 
với mức tăng giá nhẹ sau khi Fed cắt giảm lãi suất 
và thông báo về gói kích thích kinh tế của Trung 
Quốc.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 
17,0% từ 26,6 tỷ đô la trong quý 2 năm 2024 lên 
31,2 tỷ đô la trong quý 3 năm 2024. 

Bitcoin chứng kiến hoạt động hàng ngày cao nhất 
trong năm cho đến nay với hơn 120 tỷ đô la khối 
lượng giao dịch giao ngay vào ngày 5 tháng 8, sau 
khi giá của nó giảm 7% từ 58.000 đô la xuống 
54.000 đô la. Trong bối cảnh BoJ tăng lãi suất gần 
đây và lo ngại về suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ, các 
nhà giao dịch chênh lệch lãi suất yên bắt đầu tháo 
gỡ các vị thế của họ, làm giảm thị trường chứng 
khoán toàn cầu và các tài sản rủi ro khác.

Nguồn: CoinGecko

+0,8%
Giá BTC trở lại vào quý 3 năm 2024

Giá Bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)
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Bitcoin Halving 
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Bitcoin Halving 
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Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin quý 3 năm 2024

Tỷ lệ băm tổng thể của Bitcoin đã phục hồi sau đợt giảm sau khi chia đôi, đạt mức cao kỷ lục mới ngay cả khi ngày càng nhiều thợ 
đào chuyển hướng nguồn lực của họ sang AI trong bối cảnh lợi nhuận giảm sút

Hash Rate TH/s

Trong số những diễn biến đáng chú ý nhất trong ngành khai 
khoáng trong quý 3 năm 2024 bao gồm:

• JPMorgan báo cáo rằng lợi nhuận của công ty khai thác 
đã liên tục giảm theo tháng trong quý 3, giảm 6% vào 
tháng 9.

• Nga hiện đã hợp pháp hóa các hoạt động khai thác tiền 
điện tử và Tổng thống Putin tuyên bố rằng quốc gia này 
hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu ngành khai thác 
bitcoin.

• VanEck báo cáo rằng 5 công ty khai thác đại chúng đã 
thành lập các cơ sở điện toán hiệu suất cao (HPC) khi ngày 
càng nhiều nhà khai thác Bitcoin mở rộng sang AI.

Mặc dù tổng tỷ lệ băm để khai thác Bitcoin đã giảm vào quý 2 
năm 2024 sau khi halving, tỷ lệ băm chung đã tăng vọt 19,6% 
từ 503 triệu TH/giây vào đầu tháng 7 năm 2024 lên 602 triệu 
TH/giây vào cuối quý 3 năm 2024.

Tỷ lệ băm trung bình hàng ngày cũng đạt mức cao kỷ lục mới 
là 743M TH/s vào đầu tháng 9.

Cao nhất mọi 
thời đại
 743m TH/s

+19,6%
Tỷ lệ băm của Bitcoin

tăng trong quý 3 năm 2024

Tỷ lệ băm tổng thể của Bitcoin (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Nguồn: Blockchain.com , Market Watch
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Các loại tiền tệ chính tăng giá đáng kể so với Bitcoin và đồng bạc xanh, nhưng loại tài sản có hiệu suất hoạt động tốt nhất 
trong quý 3 năm 2024 là vàng, tăng giá 14%

Bitcoin so với các loại tài sản chính (Quý 3 năm 2024)

Với mức tăng giá nhỏ 0,8% trong quý 3 năm 2024, hầu hết các loại tài sản 
lớn khác đều kết thúc quý trước Bitcoin. Ngoại lệ duy nhất là dầu thô, giảm 
16% do lo ngại nhu cầu yếu hơn.

Trong bối cảnh lo ngại về sự suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ và tình hình leo 
thang ở Trung Đông, vàng đã trở thành tài sản tăng giá mạnh nhất trong 
quý 3 năm 2024, tăng vọt 13,8%. Việc cắt giảm lãi suất gần đây của Fed 
cũng đã nâng giá Trái phiếu kho bạc lên cao hơn 8,4%.

Lợi nhuận giá của Bitcoin so với các loại tài sản chính trong quý 3 năm 2024

Giá trả 
lại

Việc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) bất ngờ tăng lãi suất vào tháng 8 và việc 
Fed cắt giảm lãi suất sau đó đã khiến đồng JPY tăng 12% trong quý 3, trở 
thành đồng tiền chính có hiệu suất tốt nhất.

Nguồn: Market Watch, CoinGecko
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Mặc dù giá Bitcoin vẫn ổn định trong Q3, các ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền ròng chảy vào lớn hơn 
là 4,3 tỷ đô la trong Q3 so với Q2; tổng tài sản được quản lý tăng lên 58,3 tỷ đô la

Dòng tiền ròng hàng ngày của ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ quý 3 năm 2024

Nguồn: Farside Investors, The Block

$14.0B

$11.4B $3.2B

$2.5B $4.0Bkhác

$23.2B

Dòng tiền ròng hàng ngày của các ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ (11 - 1 - 2024 đến 30 – 9 - 2024)

Dòng tiền ròng chảy vào các ETF BTC giao ngay 
của Hoa Kỳ đã phục hồi trong quý 3 năm 2024, ghi 
nhận mức tăng 81,2% lên 4,3 tỷ đô la so với 
dòng tiền chảy vào kém là 2,4 tỷ đô la trong quý 2. 
Một lần nữa, IBIT của BlackRock dẫn đầu các ETF 
khác, tích lũy hơn 3,8 tỷ đô la dòng tiền ròng chảy 
vào trong quý vừa qua. Trong khi GBTC tiếp tục 
chứng kiến dòng tiền chảy ra ròng hơn 1,6 tỷ đô 
la, Grayscale Mini Bitcoin Trust (BTC) mới ra mắt 
đã chứng kiến hơn 422 triệu đô la dòng tiền ròng 
chảy vào.

Sự hồi sinh của dòng tiền chảy vào đã thúc đẩy 
tổng AUM tăng 13,2% từ 53,82 tỷ đô la vào cuối 
quý 2 lên 60,9 tỷ đô la vào cuối quý 3. IBIT đã củng 
cố vị thế là ETF BTC giao ngay lớn nhất, kiểm soát 
39,7% thị phần.

Tổng AUM (30/09/2024)
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Staking Bitcoin quý 3 năm 2024

Số lượng bitcoin được đặt cược tăng theo cấp số nhân trong quý 3 năm 2024, vì các giao thức tuyên bố cung cấp các điểm đại 
diện cho lợi nhuận được tạo ra thông qua việc sử dụng BTC để bảo mật chung và trong DeFi

Mặc dù các giao thức BTCFi như Bedrock và Solv 
đã cung cấp dịch vụ staking Bitcoin kể từ tháng 4 
năm 2024, nhu cầu staking bitcoin thực sự tăng 
vọt vào tháng 8 với sự ra mắt của mạng chính 
staking Babylon và việc bổ sung bitcoin vào 
Symbiotic.

Babylon kiểm soát 86,4% TVL đối với BTC được 
giữ lại , với 13,4 nghìn BTC được gửi vào 
Babylon LST, so với 2,1 nghìn BTC trên 
Symbiotic.

Lombard hiện là nhà cung cấp dịch vụ staking 
BTC thanh khoản lớn nhất, kiểm soát 39,9% thị 
phần với TVL là 6.192 BTC (~392 triệu đô la).

Nguồn: Dune Analytics (@pyor_xyz)

27,6%

9,7% 7,7%

5,0%

1,3%

3,3%

1,9%

39,9%

Đã đặt cọc BTC

Tổng số BTC đã đặt cược (Quý 3 năm 2024)

15.529

3,4%0,3%

Symbiotic bổ 
sung hỗ trợ 

cho Bitcoin

Babylon ra mắt 
mạng lưới staking

Người khác

https://dune.com/pyor_xyz/btc-restaking
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Bitcoin Layer 2s & Sidechains tiếp tục tăng trưởng vào quý 3 năm 2024 với mức tăng 19,1% trong TVL, vì CORE chứng kiến một 
bước nhảy vọt trong khi TVL của Merlin giảm dần; nhiều sidechain vẫn chưa được ra mắt

Bitcoin Layer 2s & Sidechains

Nguồn: DefiLlama

Bitcoin giảm 
một nửa

+19,1%
Thay đổi TVL giữa Bitcoin Layer 2s & Sidechains 

trong quý 3 năm 2024

TVL trên Bitcoin Layer 2s & Sidechains đã 
tăng 19,1% trong quý 3 năm 2024, hay 
253,7 triệu đô la theo giá trị tuyệt đối. Tính 
đến hết năm, TVL đã tăng 1,4 tỷ đô la 
(+705,2%), sau khi đạt được đà tăng trưởng 
vào đầu quý 2.

Những người chơi cũ hơn như Rootstock 
và Stacks , những người chiếm gần như 
toàn bộ không gian Bitcoin Layer 2 vào đầu 
năm, đã mất thị phần đáng kể vào tay 
những người mới như CORE Chain, 
Bitlayer , Merlin và BSquared . Tuy nhiên, 
Merlin đã mất thị phần kể từ khi ra mắt 
token của mình vào cuối tháng 4 cũng như 
ra mắt Bitlayer .

Ngoài ra còn có nhiều dự án sắp ra mắt 
trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Botanix , 
Citrea và Bitfinity .

TVL trên Bitcoin Layer 2s (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

$1,59 tỷ 

$611 triệu

$197 triệu

CORE: 28%
Bitlayer: 24%
Stacks: 14%

Rootstock: 11%

Merlin: 9%
BSquared: 7%
BounceBit: 3%

Others: 5%

Merlin: 28%
Bitlayer: 28%
Stacks: 13%

Rootstock: 12%

CORE: 6%
BSquared: 6%

BOB: 4%
Others: 3%

$ 1,33 tỷ 

Tổng giá trị bị 
khóa
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 Khám phá những viên ngọc ẩn với bộ lọc tùy chỉnh 

Lọc theo chuỗi, vốn hóa thị trường, khối lượng hoặc thay đổi giá 24 giờ trên bất kỳ trang 

danh mục nào!

 Chia sẻ hiểu biết của bạn một cách dễ dàng

Bạn đã tìm thấy danh sách mã thông báo hoàn hảo sau khi áp dụng bộ lọc 

chưa?

Chỉ cần chia sẻ liên kết với bạn bè và cộng đồng — thật dễ dàng!

Khám phá các danh mục với bộ lọc mạnh mẽ!

Khám phá các ví dụ như token SUI Meme với mức tăng giá 24 giờ hoặc các dự án DePIN trên 

Solana !

 Khám phá Market Movers với Sort Filter

Khám phá những câu chuyện hấp dẫn với Trending , Top Gainers và nhiều lựa 

chọn hơn nữa!

https://www.coingecko.com/en/categories/meme-token?change_24h_min=0&asset_platform_id=sui
https://www.coingecko.com/en/categories/depin?asset_platform_id=solana
https://www.coingecko.com/en/categories/depin?asset_platform_id=solana
https://www.coingecko.com/en/trending-categories
https://www.coingecko.com/en/top-gainers-categories
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Giá Ethereum quý 3 năm 2024 so với khối lượng giao dịch

Giá ETH đã giảm mạnh trong quý 3, giảm từ 3.435 đô la xuống 2.660 đô la, mất vị thế trước các đối thủ cạnh tranh chính là BTC 
(+0,8%) và SOL (+8,3%)

Giá ETH Khối lượng 
giao dịch

ETH đóng cửa quý 3 năm 2024 ở mức 2.660 đô 
la, tương ứng với Giảm -24,4% trong quý. Bắt 
đầu quý 3 ở mức 3.435 đô la. Tuy nhiên tính đến 
hết năm, giá vẫn tăng +16%.

-24,4%
Giá ETH trở lại vào quý 3 năm 2024

Khối lượng giao dịch thực tế đã tăng nhẹ, tăng 
từ mức trung bình hàng ngày là 15,5 tỷ đô la 
trong quý 3 năm 2024, từ mức 14,7 tỷ đô la 
trong quý 2.

Tuy nhiên, phần lớn điều này có thể là do khối 
lượng giao dịch được tạo ra do đợt giảm vào 
ngày 6 tháng 8, với 73,6 tỷ đô la hoạt động giao 
dịch diễn ra chỉ trong một ngày.

Trong khi số lượng giao dịch trên chuỗi vẫn ổn 
định trong suốt quý, phí gas đã giảm đáng kể 
trên mạng, với mức gas trung bình chỉ đạt 6,7 
Gwei vào tháng 8, mức thấp nhất từ trước đến 
nay. Mức trung bình của tháng 9 là 11,9 Gwei .

Giá Ethereum và khối lượng giao dịch giao ngay (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Mức cao 
nhất trong 

năm là 
$4.070

Lợi nhuận giá quý 
2 năm 2024 

-5,7%

Lợi nhuận giá quý 1 
năm 2024

+59,9%

Lợi nhuận giá quý 3 
năm 2024 

-22,6%

$2.280

$3.435

$2.597

Nguồn: CoinGecko
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Tổng số ETH được stake trong Protocol trong quý 3 năm 2024

Tính đến cuối quý 3 năm 2024, tổng cộng 34,6 triệu ETH đã được staking trong giao thức; trong khi việc staking lại ETH đang được 
thổi phồng đáng kể trong năm nay, thì số lượng staking lại ETH thực tế vẫn còn thấp

Tổng số ETH đã đặt cọc (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)
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Sau khi gần như tăng gấp đôi tổng số ETH được staking 
trong hai năm liên tiếp, có vẻ như staking ETH đã đạt 
đến trạng thái tăng trưởng ổn định hơn. Tổng số ETH 
được staking đã tăng khoảng 4,9 triệu ETH từ quý 1 
năm 2024 đến quý 3, tương ứng với mức tăng 16,8% .

28,2%
% Tổng nguồn cung ETH được đặt cọc tính 

đến ngày 30 - 9 - 2024

Lido vẫn duy trì vị thế thống trị ở mức ~28% tổng 
số ETH được staking , mặc dù đã có xu hướng giảm kể 
từ mức đỉnh 32,4% vào tháng 8 năm 2023.

Đứng thứ hai là Coinbase (11,8%), tiếp theo là Binance 
(4,8%) và ether.fi (4,7%). Trong tổng số ETH được 
staking, 31,6% được staking thông qua các giao thức 
staking ETH và 24,6% thông qua CEXes .

việc restaking ETH , chỉ có ~17,6% tổng số ETH được 
staking (~5% tổng nguồn cung) được restaking . 
Ether.fi hiện đang dẫn đầu tất cả các LRT về TVL.

Nguồn: Dune Analytics (hildobby) ; Các nền tảng được nêu tên có >500k ETH được đặt cược

Tổng số ETH đã đặt cược

34,6 triệu

29,2 triệu

33,3 triệu
32,1 triệu

https://dune.com/hildobby/eth2-staking
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Tỷ lệ đốt Ethereum quý 3 năm 2024

trên chuỗi của Ethereum giảm dần vào mùa hè, nó chỉ dẫn đến một ngày cháy ròng trong quý 3, khi thị trường đột ngột giảm mạnh

Tiền điện tử

6

1inch
1.2k ETH

1

Uniswap
9.4k ETH

2

ETH Transfers
4.0k ETH

3 

USDT
3.1k ETH

4

Banana Gun
2.2k ETH

Bảng xếp hạng Top 6 Burn của Quý 3 năm 2024

5

Maestro
2.0k ETH

Quý 3 năm 2024 chứng kiến hơn 57,5 nghìn ETH bị đốt , 
trong khi 237,6 nghìn được phát hành . Tỷ lệ đốt trong quý 
3 giảm thêm 46,6% so với quý 2, vì hoạt động trên mạng 
chính chậm lại hơn nữa trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, có 
những dấu hiệu phục hồi vào cuối quý. Tổng cộng 178,1 
nghìn ETH đã được thêm vào nguồn cung trong quý 3 .

57,5 nghìn
ETH đã đốt trong quý 3 năm 2024

Ngày duy nhất và lớn nhất của đợt đốt tiền ròng trong Q3 xảy 
ra vào ngày 5 tháng 8, với 5.222 ETH bị đốt, khi tiền điện tử 
trải qua đợt giảm đột ngột và dữ dội.

Uniswap là công ty đốt nhiều nhất trong quý 3. Một nửa 
số ETH bị đốt này xảy ra trong 2 tuần cuối của tháng 9 khi thị 
trường phục hồi.

Với Uniswap, Banana Gun, Maestro và 1inch nằm trong top 
6 đồng tiền hoạt động hiệu quả nhất trong quý 3, đây là dấu 
hiệu rõ ràng cho thấy giao dịch là động lực chính thúc đẩy 
hoạt động trong quý 3.

Tỷ lệ đốt ETH so với tỷ lệ phát thải (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Nguồn: Etherscan , Dune Analytics

https://etherscan.io/
https://dune.com/home
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Số lượng giao dịch quý 3 năm 2024 của hệ sinh thái Ethereum rộng lớn hơn

Hoạt động trên Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng đều đặn khi Base củng cố vị thế là L2 hàng đầu về giao dịch trên chuỗi; Manta 
chứng kiến sự gia tăng đột biến vào tháng 8 do ứng dụng nhỏ Telegram

Giao dịch trên chuỗi trên 10 L2 hoạt động tích cực nhất (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Tổng số giao dịch trên 10 Ethereum Layer 2 hàng đầu đã 
tăng đều đặn trong quý 3 năm 2024, với gần 10 triệu 
giao dịch mỗi ngày vào cuối tháng 9.

Để so sánh, mạng chính Ethereum xử lý ~1 triệu giao 
dịch mỗi ngày,

+17,2%
Tăng số lượng giao dịch 

từ ngày 1 tháng 7 đế 30 – 9 - 2024

Hoạt động trên Manta Pacific đã chứng kiến sự gia tăng 
mạnh mẽ vào tháng 8, chủ yếu là do sự ra mắt của ứng 
dụng nhỏ Telegram Taman hoàn toàn trên chuỗi. Tuy 
nhiên, hoạt động này đã giảm ngay sau khi chiến dịch ra 
mắt ban đầu kết thúc vào ngày 28 tháng 8.

'M Txns

9.941.119

4.795.151

Base đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động 
kể từ đầu năm và hiện là L2 tích cực nhất, đóng góp 
42,5% tổng số giao dịch L2 trong quý 3.

Arbitrum là L2 hoạt động tích cực thứ hai trong Q3 với 
18,9% giao dịch trên chuỗi, trong khi Blast đứng thứ ba 
với 8,1%.

8.479.287

11.585.706

Nguồn: Etherscan , Blockscout

https://etherscan.io/
https://www.blockscout.com/
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Mặc dù có khởi đầu mạnh mẽ, US Spot ETH ETF đã chứng kiến dòng tiền chảy ra ròng là 503,6 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào ng ày 23 tháng 7; Tổng AUM là 7,14 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng 9

Dòng tiền ròng hàng ngày của ETF Ethereum giao ngay tại Hoa Kỳ quý 3 năm 2024

Nguồn: Nhà đầu tư Farside , The Block

ETH

$1.01B

$994M $419M

$260M $127Mkhác

ETHE 

$4.33B

Dòng tiền ròng hàng ngày của US Spot Ethereum ETF (23 – 7 - 2024 đến 30 - 9 - 2024)

Dòng tiền ròng cho các ETF ETH giao ngay của Hoa Kỳ đã 
bị ảnh hưởng bởi dòng tiền chảy ra từ ETHE của 
Grayscale, ghi nhận 2,9 tỷ đô la dòng tiền chảy ra ròng 
kể từ khi chuyển đổi thành ETF.

Quỹ ETH Mini Trust (ETH) của Grayscale hoạt động tốt 
với dòng tiền ròng chảy vào là 294 triệu đô la.

Tính đến ngày 30 tháng 9, các ETF ETH giao ngay của 
Hoa Kỳ có quy mô là 11,9% so với các ETF BTC giao 
ngay của Hoa Kỳ , với tổng giá trị được quản lý là 60,9 tỷ 
đô la.

Tổng AUM (30 tháng 9 năm 2024)

-$600M

-$400M

-$200M

$0M

$200M

$400M

$600M

Jul-24 Aug-24 Sep-24

ETHA FETH ETHW CETH ETHV QETH EZET ETHE ETH Total Net Flows

Tận dụng lợi thế về AUM khổng lồ, ETHE cũng nổi lên là 
loại tiền thanh khoản nhất, với 41,1% tổng khối lượng 
giao dịch tính đến ngày 30 tháng 9. ETHA của BlackRock 
đứng thứ hai với 31,2%.

https://farside.co.uk/ethereum-etf-flow-all-data/
https://www.theblock.co/data/crypto-markets/ethereum-etf/spot-ethereum-etf-aum-daily
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Theo dõi DEX và giá tiền điện tử theo thời gian thực trên www.geckoterminal.com .

Hãy cập nhật thông tin với 
GeckoTerminal:

qu
a

Cảnh báo giá di động

Hiện đã có trên iOS và Android! 
Nhận thông báo giá cho các token 

yêu thích của bạn khi đang di 
chuyển.

[ Hướng dẫn nhanh ]

Tab giữ hàng đầu

Nhận tổng số người nắm giữ mã thông 
báo, phân bổ mã thông báo giữa những 
người nắm giữ và thông tin chi tiết về 50 

người nắm giữ lớn nhất – hiện có sẵn 
trên Solana , TON , SUI và nhiều mạng 

lưới khác trong tương lai gần.

Có gì mới?

Các danh mục xu hướng

Xem danh sách các danh mục hấp 
dẫn và mới nổi trong không gian DEX 

do GeckoTerminal tuyển chọn.
[ Kiểm tra nó ]

171 
Blockchains

1,200+
DEXes

4.4M+
Pools

3.8M+
Tokens

Nhận dữ liệu thị 
trường cho:

http://www.geckoterminal.com/
http://www.geckoterminal.com/
https://t.me/geckoterminal
https://twitter.com/GeckoTerminal
https://x.com/GeckoTerminal/status/1840738391379652659
https://www.geckoterminal.com/solana/pools
https://www.geckoterminal.com/ton/pools
https://www.geckoterminal.com/sui-network/pools
https://www.geckoterminal.com/category
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Tổng quan về DeFi quý 3 năm 2024

Vốn hóa thị trường DeFi tiếp tục xu hướng giảm từ Q2 với mức giảm 15,2%, kết thúc Q3 với thị phần là 3,4%

Vốn hóa thị 
trường

% của thị 
trường

Tổng vốn hóa thị trường DeFi tiếp tục xu hướng 
giảm từ Q2 cùng với thị trường tiền điện tử nói 
chung. Nó đạt mức thấp nhất trong năm là 
60,5 tỷ đô la vào ngày 6 tháng 8 , trùng với đợt 
điều chỉnh toàn thị trường khi BTC giảm xuống 
mức 49.000 đô la.

Vốn hóa thị trường DeFi phục hồi nhẹ và kết thúc 
quý 3 ở mức 78,1 tỷ đô la, đánh dấu mức giảm -
15,2% trong quý 3 hoặc 14,0 tỷ đô la theo giá trị 
tuyệt đối.

-15,2%
Giảm vốn hóa thị trường DeFi so với 

ngày 1 – 7 - 2024

Thị phần của DeFi cũng giảm theo vốn hóa thị 
trường, trượt xuống mức thấp nhất trong năm 
là 2,8% trước khi phục hồi nhẹ để kết thúc quý ở 
mức 3,4% . Thật không may, mặc dù tổng vốn 
hóa thị trường DeFi di chuyển theo cùng với tổng 
vốn hóa thị trường tiền điện tử, các token DeFi bị 
ảnh hưởng nhiều hơn so với toàn bộ thị trường 
tiền điện tử, dẫn đến thị phần thấp hơn.

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên toàn thị trường (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

$ 92 tỷ

$ 116 tỷ

$ 78 tỷ

BTC ATH mới; Nâng 
cấp ETH 

SEC chấp 
thuận spot 
ETH ETFs

Nguồn: CoinGecko
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Thị phần đa chuỗi DeFi quý 3 năm 2024

Sự sụt giảm lớn trong TVL DeFi của Ethereum trong quý 3 năm 2024 đã khiến thị phần của nó giảm xuống mức thấp nhất trong 
năm là 65%; sự sụt giảm này chiếm phần lớn mức giảm TVL DeFi nói chung trong quý 3

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng. 
** RWA và tiền gửi lại không được bao gồm trong TVL đa chuỗi

Tổng giá trị bị 
khóa

TVL DeFi trung bình hàng tháng trên tất cả các chuỗi 
đã giảm 15,7 tỷ đô la (-10,6%) theo quý , kết thúc 
quý 3 ở mức 132,6 tỷ đô la.

Ethereum (-$18,9 tỷ, -18,1%) chiếm phần lớn mức 
giảm này. Trong khi đó, xét về giá trị tuyệt đối, Solana 
chứng kiến mức tăng trung bình QoQ lớn nhất là 
2,5 tỷ đô la (+32,3%) , trong khi Aptos (+$352,7 
triệu, +65,5%) tăng nhiều nhất theo phần trăm.

-10,6%
Giảm TVL DeFi đa chuỗi hàng tháng kể từ 

tháng 6 - 2024

Thị phần TVL của Solana và Tron tăng lên lần lượt là 
7,8% và 6,0% vào cuối quý 3. Tất cả các chuỗi khác 
trong Top 11 theo TVL cũng có mức tăng nhẹ về thị 
phần, dẫn đến sự suy giảm trong sự thống trị của 
TVL của Ethereum, giảm xuống mức thấp nhất 
trong năm là 64,8% vào cuối quý 3.

bị TVL loại khỏi Top 10 chuỗi, thay thế bằng Sui và 
Aptos ở vị trí thứ 8 và thứ 10.

Phân tích tổng giá trị khóa đa chuỗi (TVL) (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Ethereum: 70.7%
Solana: 5.3%
Tron: 5.2%
BSC: 3.9%

Arbitrum: 1.9%
Base: 1.1%

Avalanche: 0.7%
Sui: 0.5%

Polygon: 0.6%
Aptos: 0.4%
Others: 9.0%

Ethereum: 64.8%
Solana: 7.8%
Tron: 6.0%
BSC: 4.1%

Arbitrum: 1.9%
Base: 1.7%

Avalanche: 1.0%
Sui: 0.9%

Polygon: 0.7%
Aptos: 0.7%
Others: 9.8%

$ 132,6 tỷ

$ 147,5 tỷ

https://defillama.com/chains
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Tổng quan về hệ sinh thái DeFi quý 3 năm 2024

TVL của Bridge tăng 6,4 tỷ đô la nhờ vào câu chuyện staking bitcoin, trong khi hầu hết các phân khúc DeFi khác đều giảm

Nhìn chung, TVL chỉ giảm nhẹ -1,8% (-3,2 tỷ đô la) trong quý 3. Bridges chứng kiến mức tăng 
tuyệt đối lớn nhất (+6,4 tỷ đô la) , được hưởng lợi từ câu chuyện staking bitcoin.

Tổng giá trị bị khóa của từng danh mục DeFi (Quý 3 năm 2024)

Nguồn: DeFiLlama
*Sự gia tăng TVL RWA lên +60,2% (+2,2 tỷ đô la) chủ yếu là do sự bổ sung của Tether Gold, BUIDL của Blackrock và TVL Paxos Gold vào danh mục này, chiếm 73% mức tăng

Giao dịch cơ bản
$ 3,02 tỷ

Các dẫn xuất
$ 3,62 tỷ

Hoạt động staking thanh khoản (-$5,7 tỷ, -11,0%) chứng kiến mức lỗ tuyệt đối lớn nhất 
trong Q3. Phần lớn trong số này đến từ Ethereum, nơi đã mất -$8,4 tỷ (-18,7%) từ lĩnh vực 
staking thanh khoản của mình. Tuy nhiên, khi giá ETH giảm -24,4% trong quý này, điều này 
có nghĩa là thực sự có dòng tiền ròng chảy vào theo thuật ngữ ETH. Các chuỗi khác như 
Solana, Sui và Aptos đã chứng kiến một số khoản tăng trong staking thanh khoản trong Q3, 
bù đắp một số khoản lỗ trong lĩnh vực này.

TVL giảm trong Resting (-$3,6 tỷ,-19,1%) phần lớn là do EigenLayer mất ~$5 tỷ TVL. Trong 
khi đó, sự suy giảm TVL Farm (-28,5%) phần lớn là do Swell và Zircuit cùng mất 1,7 tỷ TVL.

*
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Cầu Quý 3 năm 2024 Quý 2 năm 2024
QoQ % Thay 

đổi

WBTC $10,0 tỷ $9,4 tỷ 6,8%

BinanceBitcoin $4,5 tỷ $4,2 tỷ 7,9%

JustCryptos $4,2 tỷ $6,9 tỷ 38,8%

Cổng thông tin $3,5 tỷ $1,5 tỷ 129,4%

Giải quyếtBTC $1,2 tỷ $877 triệu 40,3%

Giao thức miễn phí $1,2 tỷ $664 triệu 74,7%

Con dấu của Merlin $1,1 tỷ $1,2 tỷ 11,3%

Cầu siêu lỏng $601 triệu $386 triệu 55,8%

Cổng sao $504 triệu $505 triệu 0,1%

Người Lombard $408 triệu $251 triệu 62,4%

Cầu Bitcoin cốt lõi $366 triệu $325 triệu 12,6%

Ngưỡng tBTC $252 triệu $200 triệu 26,2%

33

Thanh khoản cầu nối chuỗi chéo Q3 năm 2024

Tổng thanh khoản cầu nối chuỗi chéo tăng 22,8% trong quý 3 năm 2024, được thúc đẩy bởi việc di chuyển của Render từ 
Ethreum sang Solana thông qua cầu nối Portal và nhiều cầu nối staking bitcoin

TVL của 12 cây cầu hàng đầu đã tăng 22,8% trong Q3, hay 5,1 tỷ đô la theo 
giá trị tuyệt đối. Tất cả trừ hai cây cầu đều chứng kiến mức tăng về thanh 
khoản, với mức tăng lớn nhất là Portal (+$2,0 tỷ, +129,4%) . Mức tăng trên 
Portal hầu như hoàn toàn là do nâng cấp mã thông báo Render đòi hỏi phải di 
chuyển từ Ethereum sang Solana.

Những đồng tiền có mức tăng lớn khác trong Q3 bao gồm những đồng tiền 
được hưởng lợi từ sự gia tăng trong câu chuyện “đặt cược bitcoin” như 
SolvBTC (+$353M, +40,3%) , Free Protocol (+$496M, +74,7%) và Lombard 
(+$157M, +62,4%) , mặc dù Merlin's Seal vẫn tiếp tục chứng kiến dòng tiền 
chảy ra sau khi hoàn thành đợt airdrop trong Q2.

TVL trên Hyperliquid đã tăng 215 triệu đô la (+55,8%) trong quý 3, có thể là 
do một giai đoạn khác của chương trình điểm thưởng bắt đầu vào ngày 29 
tháng 5 khi những đồn đoán về đợt airdrop sắp tới ngày càng gia tăng.

JustCryptos (-$2,7 tỷ, -38,8%) chứng kiến mức giảm lớn nhất về thanh khoản, 
với khoản lỗ này được quy cho việc mua lại ~48,4 nghìn BTC trong vài tuần cuối 
của Q3. Trong khi đó, Everclear (trước đây là Connext ) chứng kiến mức giảm 
477 triệu đô la (-64,7%) về thanh khoản và tụt khỏi Top 12 sau khi đứng ở vị trí 
thứ 6 trong Q2.

Top 12 cây cầu có tính thanh khoản cao nhất (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024)

Nguồn: DeFiLlama 
*Dữ liệu từ Binance Bitcoin, Lombard và Core Bitcoin Bridge được ghi lại lần lượt từ ngày 22 tháng 8, ngày 4 tháng 9 và ngày 
10 tháng 8

Tổng thanh khoản cầu nối chuỗi chéo trên 12 cầu 
nối hàng đầu tính đến ngày 30 - 9 - 2024

27,8 tỷ đô la

(+22,8%)

https://defillama.com/protocols/Bridge
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MakerDAO đổi tên thành Sky

MakerDAO hiện đã đổi tên thành Sky Protocol, phát hành các token mới là $SKY và $USDS trong quý này như một phần trong 
tiến trình hướng tới Endgame 4 giai đoạn

Giai đoạn 1: Mùa ra mắt
Ra mắt các tính năng chính của 

Endgame

Giai đoạn 2: Mở rộng quy mô
Tỷ lệ theo chiều dọc và chiều ngang 

của các nguyên mẫu Endgame

Giai đoạn 3: NewChain
Tạo blockchain L1 độc lập mới

Giai đoạn 4: Trận chiến cuối 
cùng

Tất cả các cơ chế kỹ thuật và quản lý 
đã hoàn thiện và không thể thay đổi

Chúng ta ở đây

1 : 24.000

1 : 1

Giai đoạn 1 sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào?

• Kích hoạt niêm phong : Để khuyến khích sự 
tham gia quản trị lâu dài, người dùng có thể 
“niêm phong” SKY hoặc MKR để kiếm phần 
thưởng dưới dạng USDS (25% tổng thặng dư 
stablecoin của giao thức) và các token quản trị 
Star khác trong tương lai. Sẽ có phí thoát là 5-15% 
để mở niêm phong, phí này sẽ bị đốt.

• Kích hoạt thường xuyên : Một hình thức niêm 
phong ít cam kết hơn, người nắm giữ SKY có thể 
“kích hoạt” SKY để nhận phần thưởng mà không 
bị phạt vì hủy kích hoạt.

• Skylink : giải pháp kết nối cho Hệ sinh thái Sky 
để kết nối từ Ethereum Mainnet tới các L1 và L2 
khác.

• Ra mắt token quản trị Spark SPK và airdrop 
SPK

Mã thông báo mới

• MKR → SKY

• DAI → USDS

*tùy chọn, chuyển đổi hai 
chiều

Trang web mới

• sky.money

• app.sky.money

Ra mắt Spark – Ngôi sao 
Sky đầu tiên

Sky 'Stars' (trước đây gọi là 
SubDAO ) là các hệ sinh thái 
nhỏ, chuyên biệt, phi tập 
trung trong Hệ sinh thái Sky 
rộng lớn hơn với cơ chế 
quản trị và mã thông báo 
riêng

Phần thưởng token gốc

• USDS có thể truy cập 
phần thưởng mã thông 
báo SKY được phân phối 
ở mức 600 triệu 
SKY/năm cho những 
người nắm giữ tham gia

• Tỷ lệ tiết kiệm Sky (tương 
tự như Tỷ lệ tiết kiệm 
DAI)

?

Nguồn: https://forum.sky.money

https://forum.sky.money/t/sky-has-arrived/24959
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NON-FUNGIBLE TOKENS (NFTs)
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12 chuỗi hàng đầu về khối lượng giao dịch NFT (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

37

Khối lượng giao dịch NFT quý 3 năm 2024 trên 12 chuỗi hàng đầu

Thị trường NFT tiếp tục suy yếu trên các mạng lưới lớn như Ethereum và Bitcoin, vì Layer 2 hiện kiểm soát 7% khối lượng giao 
dịch NFT

$5,3 tỷ

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi , @sealaunch , @datawarlock ) & Cryptoslam 
* Bộ lọc giao dịch rửa tiền được áp dụng hồi tố cho Ethereum, Polygon, Arbitrum 
**Cardano đã bị loại trừ do hành vi giao dịch bất thường

Âm lượng $ 1,2 tỷ

Trong khi giao dịch token giao ngay có giảm nhẹ trong 
quý 3 năm 2024, NFT lại chịu mức lỗ lớn hơn nhiều về 
khối lượng, giảm 61,3% từ 3,1 tỷ đô la trong quý 2 năm 
2024 xuống còn 1,2 tỷ đô la trong quý 3 năm 2024 .

-61,3%
Giảm khối lượng giao dịch từ quý 2 

năm 2024

Khối lượng NFT của Ethereum tiếp tục giảm thêm 64,7% 
từ 323 triệu đô la vào tháng 6 năm 2024 xuống còn 114 
triệu đô la vào tháng 9 năm 2024, khiến cho sự thống trị 
của nó giảm từ 45% xuống còn 35% trong cùng kỳ. Mặc 
dù khối lượng NFT của Bitcoin đã giảm 90% so với mức 
đỉnh điểm vào tháng 4, hoạt động giao dịch Ordinals 
vẫn vượt trội hơn Solana , với khối lượng giao dịch 
trước đây kiểm soát 25,2%, so với 16,0% của Solana NFT.

Các L2 mới như Blast và Base tiếp tục trải qua một lượng 
lớn hoạt động giao dịch NFT. Cả hai mạng đều đạt khối 
lượng NFT cao nhất vào quý 2 năm 2024 do các bộ sưu 
tập và trò chơi phổ biến như ' onchain gaias ' và 
Fantasy. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hàng tháng trên 
cả hai L2 đã giảm xuống còn khoảng 3 triệu đô la vào quý 
3 năm 2024.

$ 3,1 tỷ
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Ethereum Bitcoin Solana Polygon BNB Chain ImmutableX Mythos Arbitrum Base Blast Flow Ronin

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://dune.com/sealaunch/polygon-nft
https://dune.com/datawarlock/arbitrum-nft
https://www.cryptoslam.io/
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Khối lượng giao dịch của nền tảng NFT quý 3 năm 2024

Trong bối cảnh thị trường đang suy thoái, Magic Eden vẫn cố gắng vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh, khi Blur phải vật lộn để 
duy trì khối lượng mặc dù đã mở rộng sang Blast

Sau khi ra mắt token BLAST gốc, Blast Layer 2 đã 
chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về hoạt động, bao gồm 
khối lượng giao dịch NFT. Ra mắt trên Blast vào đầu 
tháng 5, thị trường Blur NFT (cũng do Pacman sáng lập) 
đã chứng kiến mức sụt giảm 80% về khối lượng hàng 
tháng từ 304 triệu đô la vào tháng 6 năm 2024 xuống 
còn 60,7 triệu đô la vào tháng 9 năm 2024. 

Trò chơi thẻ giao dịch SocialFi trên Blast, Fantasy, cũng 
chứng kiến mức sụt giảm đáng kể về giá trị giao dịch 
trên thị trường NFT của riêng mình. Khối lượng giao 
dịch trên nền tảng đã giảm 91,5% xuống còn 5,6 triệu 
đô la vào cuối quý 3, so với mức đỉnh điểm là 67 triệu 
đô la vào tháng 5.

Mặc dù mất 73,3% khối lượng trong quý vừa qua, Magic 
Eden vẫn tiếp tục dẫn đầu với khối lượng 80 triệu đô la 
vào tháng 9, so với 61 triệu đô la trên Blur và cao hơn 
1,4 lần so với khối lượng hàng tháng là 33 triệu đô la 
của OpenSea . Với sự sụt giảm mạnh trong giao dịch 
Bitcoin NFT, thị phần khối lượng cho Solana NFT trên 
Magic Eden đã tăng từ 10,3% vào tháng 6 năm 2024 lên 
33,7% vào tháng 9 năm 2024, mặc dù khối lượng NFT 
tổng thể của nó đã giảm rộng hơn 9,9% trong quý 3.

Nguồn: Dune Analytics ( @hildobby , @domo , @ilemi ) 
* ​Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon & Arbitrum ; Khối lượng 
MagicEden bao gồm Ethereum, Solana, Bitcoin và Polygon **Khối lượng giao dịch được ghi có vào đơn vị tổng hợp (Blur, OpenSeaPro ) 
nếu giao dịch được tổng hợp 
*** Các thị trường ImmutableX bị loại trừ do khó khăn trong việc thu thập dữ liệu

10 thị trường NFT hàng đầu (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Âm lượng $ 4,4 tỷ $ 3,0 tỷ $ 0,9 tỷ

https://dune.com/hildobby/nfts
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
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Cho vay NFT quý 3 năm 2024

Thị trường cho vay NFT đã giảm 74,1%, với chỉ 284 triệu đô la khối lượng cho vay được ghi nhận trong Q3; Khối lượng trên nền 
tảng cho vay NFT chính Blend đã giảm 329 triệu đô la kể từ tháng 4

Khi thị trường NFT tiếp tục lao dốc trong quý 3 năm 2024, nhu cầu cho vay 
cũng vậy, với khối lượng cho vay giảm mạnh 74,1% từ 1,1 tỷ đô la trong 
quý 2 năm 2024 xuống còn 284 triệu đô la trong quý 3 năm 2024. Mặc 
dù Blend vẫn là nền tảng cho vay NFT lớn nhất trong lĩnh vực này, nhưng 
khối lượng cho vay theo quý của nền tảng này đã giảm từ 1,0 tỷ đô la trong 
quý 2 năm 2024 xuống chỉ còn 226 triệu đô la trong quý 3 năm 2024, khiến 
sự thống trị của nền tảng này giảm từ 93% xuống 77% trong cùng kỳ. Mặt 
khác, các đối thủ cạnh tranh như NFTfi và Arcade đã thành công trong việc 
duy trì khối lượng của mình, qua đó tăng thị phần.

Nguồn: Dune Analytics ( @ahkek , @nftfi-team , @arcade_xyz ) 
*Khối lượng cho vay bao gồm cả khoản hoàn trả

6 Nền tảng cho vay NFT hàng đầu về khối lượng cho vay* (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

$ 2,1 tỷ $ 1,1 tỷÂm lượng

Blend đã chứng kiến khoản vay mới trị giá 231 triệu đô la được phát sinh 
trong quý 3, giảm 77% so với 1,0 tỷ đô la trong quý 2. Hơn 70 triệu đô la các 
khoản vay mới được thế chấp bằng Pudgy Penguins, giúp tăng thị phần 
khối lượng phát sinh khoản vay từ 15,6% lên 16,1%.

Khối lượng phát sinh khoản vay trên Blend (theo Bộ sưu tập)

$ 0,3 tỷ

27.9%

16.7%

16.1%

13.8%

8.9%

Bored Ape Yacht Club

Azuki

Pudgy Penguins

Mutant Ape Yacht Club

DeGods

Milady

Wrapped Cryptopunks

Lil Pudgys

Bored Ape Kennel Club

Kanpai Pandas

Others

https://dune.com/impossiblefinance/nft-lending-aggregated-dash
https://dune.com/nftfi-team/nftfi
https://dune.com/arcade_xyz/arcade-nft-lending
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 Tổng quan nhanh về thị trường NFT

NFT không chỉ là tệp jpeg, chúng còn có màu xanh lá cây và đỏ. 

Trong trang Thống kê toàn cầu hoàn toàn mới của chúng tôi , bạn có thể xem bản 

đồ nhiệt của 100 bộ sưu tập được xếp hạng theo vốn hóa thị trường hàng đầu. 

Chúc bạn mãi mãi xanh tươi!

Psst! Xếp hạng vốn hóa thị trường toàn cầu của bộ sưu tập NFT 

yêu thích của bạn là bao nhiêu? Chúng tôi có câu trả lời!

 Xếp hạng vốn hóa thị trường bộ sưu tập NFT

NFT của chúng tôi hiện xếp hạng các bộ sưu tập theo vốn hóa thị trường trên tất cả các chuỗi 

lớn bao gồm Ethereum, Bitcoin, Solana, Base.

Việc so sánh giá trị giữa các bộ sưu tập chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

https://www.coingecko.com/en/nft/global-stats?utm_source=q3_report
https://www.coingecko.com/en/nft?utm_source=q3_report
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EXCHANGES
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Khối lượng giao dịch của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu (CEX) quý 3 năm 2024

Khối lượng giao dịch Spot CEX đạt 3,05 nghìn tỷ đô la trong quý 3 năm 2024; Crypto.com đã vượt lên trở thành spot CEX lớn thứ 
hai khi Coinbase sa sút

Tổng khối lượng giao dịch ( nghìn tỷ đô la )

Nguồn: CoinGecko

10 CEX hàng đầu ghi nhận khối lượng giao dịch giao 
ngay là 3,05 nghìn tỷ đô la trong quý 3 năm 2024. Con 
số này cho thấy mức giảm -14,8% theo quý .

-14,8%
Top 10 Spot CEX Tổng khối lượng giao 

dịch giảm trong quý 3 năm 2024

Binance vẫn là sàn giao dịch CEX thống lĩnh, mặc dù thị 
phần của sàn này đã giảm xuống dưới 40%, lần đầu tiên 
kể từ năm 2024. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào 
tháng 1 năm 2022.

Trong khi đó, Crypto.com đã vươn lên trở thành CEX 
lớn thứ hai trong quý 3 năm 2024, vượt lên từ vị trí thứ 
chín trong quý 2. Crypto.com là CEX tăng trưởng nhanh 
nhất trong top 10, tăng 160,8% theo quý. Nó nắm giữ thị 
phần 14,4% vào tháng 9.

OKX và Gate.io chứng kiến khối lượng giao dịch giảm 
>30%. Trong khi đó, Coinbase tụt từ vị trí thứ sáu xuống 
thứ mười, vì khối lượng giao dịch khối lượng giảm -
23,8%. Ngoài Binance, Crypto.com và Bybit , không có 
CEX nào khác có thị phần >5% trong quý 3 năm 2024.

Phân tích khối lượng giao dịch CEX Spot 10 hàng đầu ( Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Thị 
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Khối lượng giao dịch của 10 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu quý 3 năm 2024

Top 10 Spot DEX chứng kiến mức giảm nhẹ -9,6% về khối lượng giao dịch; Aerodrome nổi lên là sàn giao dịch lớn thứ ba, được 
thúc đẩy bởi sự phổ biến của Base

Nguồn: CoinGecko

10 DEX hàng đầu đã ghi nhận tổng khối lượng giao 
dịch giao ngay là 344,6 tỷ đô la trong quý 3 năm 
2024 , tương ứng với mức giảm -9,6% theo quý .

Thị phần của Uniswap đã giảm xuống dưới 40% vào 
tháng 9, lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2021.

-9,6%
Top 10 sàn DEX giao ngay có tổng khối 

lượng giao dịch giảm trong quý 3 năm 2024

Trong số 10 Spot DEX hàng đầu , Aerodrome là công 
ty tăng trưởng lớn nhất , với khối lượng tăng 
169,3% (+$17,2 tỷ) theo quý . Công ty đã hưởng lợi 
rất nhiều từ sự phổ biến của Base và tăng trưởng 
đáng kể vào tháng 9, với thị phần 11%. Đây là công ty 
lớn thứ mười trong quý 2.

Trong khi đó, Thruster đã tụt khỏi top 10 sau Blast 
TGE. Khối lượng giao dịch đã giảm mạnh kể từ Q3. LFJ 
( TraderJoe ) đã thay thế nó trong top 10.

Phân tích khối lượng giao dịch DEX hàng đầu 10 (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024 )

Thị 
phần

Tổng khối lượng giao dịch ( tỷ đô la )

56% 55%

46%
52% 50%

40%
44% 41%

37%

13% 13%

14%

12%

9%

10%

10%
11%

13%

5%

6% 8% 11%

9% 12%

12%
8%

9%

9%

10% 11% 10%

3%
3%

9%
7%

9%
20%

14% 9% 10%

5% 7%

7%
6%

5% 7% 7%
7% 5% 6% 5%

6% 5% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24

Uniswap PancakeSwap  Aerodrome Orca Raydium Dodo Curve Meteora LFJ THORSwap

$136 tỷ $123 tỷ $121 tỷ$84 tỷ $76 tỷ $184 tỷ $125 tỷ $127 tỷ $92 tỷ



CoinGecko 2024 Q3 Crypto Industry Report 44

Phân tích khối lượng giao dịch Spot DEX Q3 năm 2024 theo chuỗi

Ethereum tiếp tục mất thị phần vào tay Solana và Base, với thị phần liên tục duy trì ở mức dưới 40% trong suốt quý 3 năm 2024

Nguồn: CoinGecko

Thị 
phần

Tổng khối lượng giao dịch ( tỷ đô la )

Phân tích khối lượng giao dịch Spot DEX theo chuỗi ( Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Tron là người mới lọt vào top 10, thay thế Blast, vốn 
chứng kiến khối lượng giao dịch giảm mạnh ngay sau 
TGE. Tron cũng chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 
đột biến, được hỗ trợ bởi công cụ tạo memecoin của 
mình , SunPump . Tron chiếm 2% thị phần với khối 
lượng giao dịch là 1,7 tỷ đô la vào tháng 9 .

Mặc dù TON Chain rất phổ biến với các trò chơi chạm 
để kiếm tiền, nhưng nó vẫn không thể lọt vào top 10 
chuỗi giao dịch DEX.

Ethereum vẫn là chuỗi thống trị cho giao dịch DEX, 
mặc dù thị phần của nó hiện nay luôn ở mức dưới 
40%.

Khối lượng giao dịch trên Ethereum có xu hướng 
giảm từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024. Khối lượng 
giao dịch tích lũy của nó thấp hơn 19,6% theo quý ở 
mức 130,5 tỷ đô la.

$147 tỷ $130 tỷ $127 tỷ$90 tỷ $83 tỷ $197 tỷ

Hoạt động giao dịch DEX tiếp tục phát triển mạnh 
trên Solana. Kết thúc tháng 9 với 22% thị phần và 
21,5 tỷ đô la khối lượng.

Sau khi tiến gần đến Arbitrum trong Q2, Base tiếp 
tục tăng thị phần của mình. Mặc dù tiền mã hóa có 
một quý chậm, mạng lưới này đã tăng khối lượng 
giao dịch lên 31,4% , kết thúc tháng 9 với 13% thị 
phần và 12,3 tỷ đô la khối lượng giao dịch.
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Khối lượng giao dịch của 10 sàn giao dịch tập trung vĩnh viễn hàng đầu 

Khối lượng trên 10 Perp CEX hàng đầu giảm nhẹ trong quý 3 năm 2024 so với quý trước; sự thống trị của Binance đang bị đe dọa 
khi thị phần của công ty giảm xuống dưới 40%

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ( nghìn tỷ đô la )

Thị 
phần

Top 10 sàn giao dịch chứng khoán tập trung có khối lượng giao dịch lớn nhất (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024 )

Sau sự phấn khích của quý trước, tổng khối lượng giao 
dịch trên 10 Perp CEX hàng đầu giảm nhẹ từ 12,2 
nghìn tỷ đô la trong quý 2 xuống 11,8 nghìn tỷ đô 
la trong quý 3 .

Khối lượng giao dịch hàng tháng đạt trên mức 4 nghìn 
tỷ đô la vào tháng 7 và tháng 8, trước khi giảm đáng 
kể vào tháng 9, rồi trở lại mức tương tự như tháng 1 
và tháng 2.

-3,7%
Top 10 sàn giao dịch tập trung có khối 

lượng giao dịch giảm trong quý 3 năm 2024

Tương tự như khối lượng giao dịch giao ngay, 
Crypto.com đã có sự gia tăng về khối lượng perps , 
với mức tăng trưởng 160,9% theo quý. Khối lượng giao 
dịch của nó đã tăng từ 180,0 tỷ đô la trong quý 2 lên 
469,6 tỷ đô la trong quý 3.

Binance vẫn là Perps CEX thống trị, nhưng sự thống trị 
của nó đã dần bị suy yếu trong suốt Q3. Thị phần của 
nó đã giảm xuống dưới 40% lần đầu tiên kể từ năm 
2021.
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Lãi suất mở của 10 sàn giao dịch liên tục tập trung hàng đầu 

Lãi suất mở (OI) trên 10 Perp CEX hàng đầu tăng 8,4%; MEXC, HTX và Crypto.com đạt mức tăng ba chữ số

Nguồn: CoinGecko

Lãi suất 
mở

Top 10 Sàn giao dịch vĩnh viễn tập trung có lãi suất mở (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024 )

Tổng OI trên 10 Perp CEX hàng đầu tăng 8,4% theo 
quý từ 55,2 tỷ đô la trong quý 2 lên 61,7 tỷ đô la 
vào cuối quý 3 .

OI đã giảm mạnh vào giữa tháng 8 do thị trường suy 
thoái. Tuy nhiên, OI sau đó đã phục hồi theo thị 
trường sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, 
tăng nhanh từ 50 tỷ đô la lên 60 tỷ đô la trong hai 
tuần cuối tháng 9 khi giá tiền điện tử cũng phục hồi.

+8,4%
Top 10 sàn giao dịch vĩnh viễn tập trung 
OI tăng từ 1 – 7 - 2024 đến 30 – 9 - 2024

Xét về thị phần OI tương đối giữa 10 Perp CEX hàng 
đầu, Binance vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 29,8% thị phần, 
theo sát là Bybit với 21,0%.

MEXC, HTX và Crypto.com ghi nhận mức tăng trưởng 
OI ba chữ số lần lượt là 142,9%, 104,8% và 541,2%.
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Khối lượng giao dịch 

Khối lượng giao dịch của 10 Perp DEX hàng đầu đã giảm -23,0% theo quý, với Hyperliquid hiện chiếm 50% tổng khối lượng 
tính đến tháng 9

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx-io , @shogun , @hmxintern )

Tổng khối lượng giao dịch ( tỷ đô la )

Thị 
phần

Top 10 giao thức phi tập trung có khối lượng giao dịch vĩnh viễn (Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024 )

-23,0%
Top 10 giao thức phi tập trung có 

khối lượng giao dịch giảm trong quý 
3 năm 2024

22%

33%
27%

30%
24%

33% 32%
36%

50%
11%

9%

5%

6%

7%

10%
8%

9%

15%

27%
14% 32%

32% 40%

33%

31%

31%

15%

12%

9%

6%
4%

5%

6%

7%

6%

7%

16%

11%

12%
12%

11%

9% 15% 8%

5%
6%

6%

17%

10%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24

Hyperliquid Vertex dYdX GMX RabbitX ApeX HMX Aevo Aark Digital Kwenta

$142 tỷ $105 tỷ $77 tỷ$77 tỷ $97 tỷ $186 tỷ $93 tỷ $99 tỷ $57 tỷ

Khối lượng trên 10 Perp DEX hàng đầu giảm -23,0% từ 
324,0 tỷ đô la trong quý 2 xuống 249,5 tỷ đô la 
trong quý 3.

Hyperliquid đã vượt qua dYdX để trở thành Perp DEX 
lớn nhất theo khối lượng trong quý này, đạt mức cao 
nhất là 50% thị phần vào tháng 9. Trong quý 3, 
Hyperliquid chiếm 38,0% tổng khối lượng Perp DEX, 
mặc dù mức tăng trưởng tối thiểu là 1,1%.

Với chương trình điểm Hyperliquid sắp kết thúc, khối 
lượng có thể chuyển sang các sàn giao dịch khác trong 
những tháng tới. Trong khi đó, dYdX tụt xuống vị trí 
thứ ba vào tháng 9, chỉ sau Vertex với 15% thị phần. 
Tuy nhiên, nó vẫn đứng thứ hai trong Q3.

HMX, Aevo và Kwenta đã giảm khối lượng >50,0%. 
Đến cuối tháng 9, 3 sàn DEX hàng đầu - Hyperliquid , 
Vertex và dYdX kiểm soát >80% thị phần.

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/1295704/2219432
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
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Lãi suất mở 

OI tăng 16,5% mặc dù khối lượng giao dịch giảm, trong đó Hyperliquid là đơn vị duy nhất đóng góp vào mức tăng đột biến, chiếm 
68% tổng OI tính đến ngày 30 tháng 9

Lãi suất 
mở

Tổng OI trên 10 Perp DEX hàng đầu tăng theo quý từ 
1,6 tỷ đô la trong quý 2 lên 1,9 tỷ đô la trong quý 3. 
Điều này diễn ra mặc dù khối lượng giao dịch giảm 
mạnh.

+16,5 %
Top 10 giao thức phi tập trung vĩnh viễn OI 

tăng từ 1 - 7 - 2024 đến 30 – 9 - 2024

RabbitX , ApeX và Vertex tiếp tục tạo ra khối lượng 
giao dịch lớn hơn nhiều so với thị phần OI của 
chúng .

Top 10 Giao thức vĩnh viễn phi tập trung có lãi suất mở ( Quý 1 năm 2024 – Quý 3 năm 2024)

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx- io , @shogun , @hmxintern )

Siêu lỏng tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu với tư cách là 
Perp DEX có OI lớn nhất, tăng từ 41% thị phần vào 
cuối Q2 lên 68%, tăng 90,7% theo quý. Tuy nhiên, khối 
lượng giao dịch của nó lại kém hơn so với thị phần OI 
của nó, có lẽ là dấu hiệu cho thấy những người nông 
dân mở vị thế cho các điểm trang trại.

DEX khác chứng kiến OI giảm từ -9,7% đến -44,9%.

$0M

$500M

$1,000M

$1,500M

$2,000M

$2,500M

$3,000M

$3,500M

$4,000M

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24

Hyperliquid dYdX GMX ApeX Vertex Protocol Kwenta RabbitX Aevo HMX Aark Digital

Hyperliquid: 68%
dYdX: 14%
GMX: 8%  
ApeX: 3%

Vertex: 2%

Kwenta: 2%
RabbitX 1%
Aevo: 0.8%
HMX: 0.7%
Aark: 0.1%

Hyperliquid: 38%
dYdX: 25%
GMX: 14%  
ApeX: 4%

Vertex: 4%

Kwenta: 3%
RabbitX 2%
Aevo: 2%
HMX: 1%

Aark: 0.2%

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
https://dune.com/queries/1272287
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API dữ liệu DEX trên chuỗi và tiền điện tử 
đáng tin cậy, chính xác và toàn diện dành cho nhà giao 
dịch, dự án và nhà phát triển tiền điện tử.

✓ Khám phá động lực thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt với 
dữ liệu thị trường và giá tiền điện tử theo thời gian thực

✓ Phạm vi phủ sóng rộng khắp trên 3M+ token , bao gồm dữ liệu DEX trên chuỗi 
và dữ liệu thanh khoản cho các loại tiền điện tử không được liệt kê trên CoinGecko

✓ Giảm thời gian phát triển với cấu trúc API thân thiện với người dùng, tài liệu và 
nhật ký thay đổi 

✓ Được hàng ngàn nhà xây dựng công nghiệp tin tưởng – MetaMask, Etherscan, 
Uniswap, Phantom, Chainlink, Statista và nhiều hơn nữa!

1.200 + 
EXCHANGES

3M+ 
COINS

150+
NETWORKS

70 + 
ENDPOINTS

10B+
MONTHLY API CALLS

10+
HISTORICAL DATA

Dữ liệu tiền điện tử được hiển thị trên CoinGecko & GeckoTerminal!

Bắt đầu dùng thử miễn phí 1 tháng ngay hôm nay
www.coingecko.com/api

Bản dùng thử miễn phí 1 tháng chỉ dành cho người dùng mới trên gói CoinGecko Analyst API. Ưu đãi có hiệu lực đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2024.

MÃ: TRYAPI

MÃ: TRYAPI

https://docs.coingecko.com/?utm_source=2024-Q3-Report&utm_medium=report-pdf
https://docs.coingecko.com/?utm_source=2024-Q3-Report&utm_medium=report-pdf
https://docs.coingecko.com/changelog?utm_source=2024-Q3-Report&utm_medium=report-pdf
https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2024-Q2-Report&utm_medium=report-pdf
https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2024-Q3-Report&utm_medium=report-pdf
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THEO DÕI CHÚNG TÔI
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CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC!
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